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Trường  THPT Vũ Đình Liệu 

 

TT Số CMND 
Mã - Tên Hội đồng 

thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 335017504 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N  H   I Nữ 23/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.43  

2 335085058 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N BÌNH AN Nam 03/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.52  

3 335004968 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH TRƯỜNG AN Nam 07/07/2002 TRÀ VINH Khmer 6.28  

4 084303002173 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ THÚY AN Nữ 01/04/2003 TRÀ VINH Khmer 5.33  

5 335054309 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TH I AN Nam 01/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.37  

6 335017721 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH TUYẾT ANH Nữ 03/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.76  

7 335054920 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH HUẾ ANH Nữ 07/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.93  

8 335070996 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TUẤN ANH Nam 07/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.16  

9 335085045 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TR N XUÂN ANH Nữ 23/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.84  

10 335017510 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ  IM ANH Nữ 17/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.85  

11 335017498 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
 IM TƯỜNG ANH Nữ 05/09/2003 PHÚ THỌ Khmer 7.78  

12 335057328 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TIÊU GIA B O Nam 19/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.32  

13 335081714 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N HIỂU BĂNG Nữ 14/06/2003 TRÀ VINH Kinh 8.64  

14 335017472 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH H I BĂNG Nam 02/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.87  

15 335017868 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N NHẬT BẰNG Nam 11/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.04  

16 335054389 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THANH BÌNH Nam 29/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.27  

17 335017487 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HUỲNH  H  

BÌNH Nữ 05/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.60  



18 335061602 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN AN BÌNH Nam 08/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.27  

19 335017828 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
 IM THỊ MỘNG C M Nữ 15/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.62  

20 335091573 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG  IM CHI Nữ 13/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.05  

21 335017494 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH TUẤN CƯỜNG Nam 18/07/2003 TRÀ VINH Khmer 5.78  

22 335057175 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ DIỂM Nữ 12/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.50  

23 335017530 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG Nữ 02/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.05  

24 335017488 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VĂN DUY Nam 07/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.57  

25 335054160 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TIỂU DUY Nữ 30/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.54  

26 335017870 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ VĂN B O DUY Nam 09/03/2003 TRÀ VINH Kinh 5.98  

27 335017906 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HỮU DUY Nam 10/02/2003 TRÀ VINH Kinh 8.42  

28 335026272 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HÀ QUỐC DUY Nam 13/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.94  

29 335057143 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRỊNH THỊ MỸ DUYÊN Nữ 09/04/2003 TRÀ VINH Kinh 8.07  

30 335059046 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN DƯƠNG  H NH 

ĐANG Nam 17/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.58  

31 335086954 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
 IM THÀNH ĐẠT Nam 24/08/2003 TRÀ VINH Khmer 6.40  

32 335054693 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN  H NH ĐĂNG Nam 15/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.88  

33 335017825 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THẾ ĐÔN Nam 20/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.35  

34 335036762 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HUỲNH GIAO Nữ 29/11/2003 TRÀ VINH Khmer 7.33  

35 335054245 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRANG THỊ TH I HÀ Nữ 20/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.56  

36 335036790 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN PHÚ HÀ Nữ 09/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.95  

37 335026744 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN CÔNG H I Nam 12/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.45  

38 335014008 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THU HẰNG Nữ 20/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.73  

39 335054903 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ NGỌC HÂN Nữ 03/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.58  



40 335057619 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC HÂN Nữ 11/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.89  

41 335039927 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HỒNG HÂN Nữ 09/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.36  

42 335074799 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN DƯƠNG B O HÂN Nữ 07/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.68  

43 335085158 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ GIA HÂN Nữ 15/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.78  

44 335059543 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯ GIA HÂN Nữ 22/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.35  

45 335017908 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG THỊ NGỌC HÂN Nữ 29/05/2001 TRÀ VINH Kinh 7.21  

46 335017480 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N THANH HẬU Nam 13/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.65  

47 335054919 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ PHƯƠNG HIỀN Nữ 11/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.97  

48 321634067 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N MINH HIẾU Nam 29/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.48  

49 335054111 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THU HOA Nữ 05/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.04  

50 335017532 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH HOA Nữ 24/04/2003 TRÀ VINH Kinh 8.78  

51 335017567 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG TRỊNH NHỰT 

HOÀNG Nam 06/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.47  

52 335017482 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN  IM HOÀNG Nam 13/05/2003 TRÀ VINH Khmer 7.21  

53 335086955 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG HÔN Nam 16/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.77  

54 335086586 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN  IM HỒNG Nữ 21/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.08  

55 335086301 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N MINH HUY Nam 05/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.99  

56 312529223 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN QUỐC HUY Nam 20/02/2003 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 8.38  

57 335017907 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN QUANG HUY Nam 15/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.42  

58 335017700 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ TRƯỜNG HUY Nam 30/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.81  

59 335057419 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM GIA HUY Nam 27/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.54  

60 335017731 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỔ QUỐC HUY Nam 02/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.43  

61 335054785 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỔ HUỲNH QUỐC HUY Nam 09/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.99  



62 335017591 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRỊNH THỊ MỸ HUYỀN Nữ 24/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.88  

63 335054960 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ MỸ HUYỀN Nữ 05/09/2003 TRÀ VINH Khmer 8.25  

64 335017517 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TR N NHƯ 

HUỲNH Nữ 05/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.79  

65 335033821 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TÔ PHƯỚC HƯNG Nam 16/09/2003 TRÀ VINH Khmer 5.54  

66 335017032 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM TÔ GIA HƯNG Nam 24/10/2002 TRÀ VINH Khmer 6.14  

67 335059386 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TĂNG PHƯỚC 

HƯNG Nữ 09/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.18  

68 335054110 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ THU HƯƠNG Nữ 05/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.68  

69 335057329 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC HƯƠNG Nữ 09/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.48  

70 335017505 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯU THỊ MAI HƯƠNG Nữ 27/02/2003 TRÀ VINH Khmer 8.18  

71 335030789 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TUẤN  HA Nam 30/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.40  

72 335085030 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG  HA Nam 06/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.64  

73 335068788 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM TRÍ KHA Nam 18/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.48  

74 335017486 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC  H I Nam 03/12/2003 TRÀ VINH Khmer 5.85  

75 335017034 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MAI  HANG Nữ 28/03/2003 TRÀ VINH Khmer 5.24  

76 335017734 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MẠC TẤN  HANG Nam 12/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.18  

77 335054229 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG  HANG Nam 08/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.17  

78 335057135 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ  HANH Nữ 28/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.47  

79 335054152 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ B O  H NH Nữ 18/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.21  

80 335013551 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN AN  H NH Nữ 02/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.29  

81 335017773 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N VÕ ANH  HOA Nam 24/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.74  

82 335054105 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HỒ ANH  HOA Nam 03/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.34  

83 335054576 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
QU CH THỊ NHƯỢT LAN Nữ 03/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.51  



84 335017004 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ HUỲNH LAN Nữ 12/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.03  

85 335054293 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ NGỌC LAN Nữ 10/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.62  

86 335068948 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N  H NH LINH Nữ 06/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.54  

87 335017508 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MỸ LINH Nữ 26/08/2003 TRÀ VINH Khmer 5.38  

88 335017511 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ THỊ CẨM LINH Nữ 02/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.38  

89 335017490 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THANH LỘC Nam 17/07/2003 TRÀ VINH Khmer 6.07  

90 335017879 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ MINH LỢI Nam 21/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.13  

91 335017643 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N MINH LUÂN Nam 07/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.87  

92 335017503 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HỮU LUÂN Nam 17/02/2003 SÓC TRĂNG Kinh 7.97  

93 335086847 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ TRÚC LY Nữ 14/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.87  

94 335017531 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N THỊ HUỲNH MAI Nữ 03/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.83  

95 335059865 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N PHẠM XUÂN MAI Nữ 30/03/2003 TRÀ VINH Hoa 8.36  

96 335017328 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
 IÊN THỊ HOA MAI Nữ 01/01/2003 TRÀ VINH Khmer 5.89  

97 335036320 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TÔ THẠCH NGỌC MINH Nam 06/04/2003 TRÀ VINH Khmer 5.81  

98 335017483 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ MINH Nam 14/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6  

99 335037111 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ PHƯỢNG MY Nữ 24/06/2003 TRÀ VINH Kinh 8.79  

100 335037720 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ HẠ MY Nữ 04/07/2003 TRÀ VINH Kinh 8.21  

101 335037023 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
 IM THỊ DIỄM MY Nữ 29/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.76  

102 335086819 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG NGỌC DIỄM MY Nữ 17/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.93  

103 335086799 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NHƯ MỸ Nữ 29/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.93  

104 335086859 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ HOÀNG MỸ Nữ 09/01/2003 TRÀ VINH Hoa 8.28  

105 335057645 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
 IM TUYỀN TH NH MỸ Nữ 02/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.73  



106 335017479 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ BÍCH NGÂN Nữ 12/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.12  

107 335074517 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN TUYẾT NGÂN Nữ 23/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.35  

108 335044343 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN TH O NGÂN Nữ 16/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.21  

109 335054608 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM DƯƠNG NGÂN Nữ 19/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.33  

110 335017506 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ  IM NGÂN Nữ 02/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.95  

111 335068662 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ NGUYỄN  H NH NGÂN Nữ 04/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.17  

112 335054550 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ LÂM NGÂN Nam 25/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.48  

113 335054084 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG PHƯƠNG NGHI Nữ 12/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.58  

114 335081267 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TÔ TRUNG NGHĨA Nam 21/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.21  

115 335057131 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THÀNH NGHĨA Nam 20/01/2003 TRÀ VINH Khmer 5.51  

116 335085057 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N TH I NGỌC Nữ 21/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.44  

117 335034608 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ YẾN NGỌC Nữ 27/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.57  

118 335017685 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THẾ NGỌC Nam 15/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.97  

119 335012925 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TH I NGỌC Nữ 13/10/2002 TRÀ VINH Kinh 6.47  

120 335086857 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG NHƯ 

NGỌC Nữ 21/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.71  

121 335017579 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRÍ NGUYÊN Nam 22/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.44  

122 335054172 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ TIỂU NGUYÊN Nữ 30/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.21  

123 335027346 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THANH NHÀN Nam 08/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.68  

124 335017495 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ YẾN NHANH Nữ 03/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.67  

125 335017509 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N PHẠM MINH NHẬT Nam 29/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.15  

126 335057608 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ THỊ YẾN NHI Nữ 29/07/2003 TRÀ VINH Khmer 7.40  

127 335017533 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG NGỌC NHI Nữ 25/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.89  



128 335017485 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN ĐƯỢC NHIỀU Nam 12/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.48  

129 335036658 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 25/02/2003 TRÀ VINH Kinh 8.57  

130 335086798 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN CAO THỊ TUYẾT 

NHUNG Nữ 24/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.75  

131 335034973 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 01/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.21  

132 335054575 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 31/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.72  

133 335017518 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ CẨM NHƯ Nữ 21/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.31  

134 335017424 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH HỮU NHƯƠNG Nam 09/05/2003 TRÀ VINH Kinh 9.60  

135 335017470 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN THANH NHỰT Nam 01/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.08  

136 335088051 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TỪ VĂN PH T Nam 05/04/2003 TRÀ VINH Kinh 5.36  

137 335036817 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP NHẤT PHI Nam 29/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.07  

138 335059680 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HỮU PHÚ Nam 24/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.69  

139 335085055 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ HỮU PHÚC Nam 15/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.77  

140 335017750 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN HỒNG PHỤNG Nữ 04/02/2003 TRÀ VINH Khmer 7.50  

141 335037743 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
 IM THỊ Y PHỤNG Nữ 01/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.10  

142 335075394 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
 IM THỊ TIỂU PHỤNG Nữ 08/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.12  

143 335017493 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH HỬU PHƯỚC Nam 29/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.48  

144 335057445 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH PHƯƠNG Nữ 23/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.74  

145 335054702 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N NHẬT QUANG Nam 31/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.26  

146 335077914 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NHỰT QUANG Nam 23/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.69  

147 335034987 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NHẬT QUANG Nam 08/02/2003 TRÀ VINH Kinh 8.54  

148 335057087 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRỊNH THẾ QUÂN Nam 31/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.98  

149 335055847 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHƯƠNG CHÂU TH I QUÍ Nam 10/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.96  



150 335017513 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MỸ QUÝ Nữ 01/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.35  

151 335017604 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ THÚY QUYÊN Nữ 25/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.85  

152 335057090 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N THÙY QUYÊN Nữ 15/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.55  

153 335054300 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ PHẠM TÚ QUYÊN Nữ 03/02/2003 TRÀ VINH Kinh 8.26  

154 335054313 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LONG CHANH SÊ RÂY Nam 06/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.84  

155 335075395 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
 HÂU THỊ LI SA Nữ 09/02/2003 TRÀ VINH Khmer 5.78  

156 335075841 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH VĂN SAO Nam 18/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.32  

157 335017475 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N ANH SƠN Nam 31/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.39  

158 335037677 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN TH I SƯƠNG Nam 11/01/2003 TRÀ VINH Khmer 5.87  

159 335059494 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HUY TÀI Nam 25/11/2003 TRÀ VINH Khmer 8.71  

160 335037099 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI PHÁT TÀI Nam 21/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.93  

161 335034788 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THÀNH TÂM Nam 24/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.11  

162 335070882 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THANH TÂM Nam 24/05/2003 TRÀ VINH Kinh 5.66  

163 335057086 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGHI HOÀNG TÂN Nam 13/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.58  

164 335054246 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VĂN QUỐC TẤN Nam 10/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.74  

165 335054432 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGHI HOÀNG THÁI Nam 23/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.62  

166 335017904 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MỸ THANH Nữ 17/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.32  

167 335086934 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH XUÂN THÀNH Nam 15/07/2003 TRÀ VINH Khmer 6.88  

168 335017492 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG TUYẾT TH O Nữ 29/03/2003 TRÀ VINH Kinh 8.50  

169 084303002735 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THANH TH O Nữ 07/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.91  

170 335057436 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN HUỲNH NGỌC TH O Nữ 08/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.66  

171 335059598 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH TH O Nữ 31/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.82  



172 335085060 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG THU TH O Nữ 05/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.07  

173 335061542 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N THỊ HỒNG THẮM Nữ 03/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.31  

174 335017590 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG QUỐC THẮNG Nam 05/09/2002 TRÀ VINH Kinh 6.10  

175 335054173 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ MỸ THI Nữ 21/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.56  

176 335054904 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TỐNG NHỰT THIÊN Nam 09/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.35  

177 335054570 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THANH PHÚ THỊNH Nam 28/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.51  

178 335017878 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG VĂN THỌ Nam 26/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.08  

179 335017514 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N MINH THƠ Nữ 13/03/2003 VĨNH LONG Kinh 7.19  

180 335059719 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HOÀI THƠ Nữ 26/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.33  

181 335054232 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR M VĂN THUẬN Nam 21/06/2002 TRÀ VINH Kinh 6.24  

182 335054923 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG ANH THUẬN Nam 12/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.73  

183 335017852 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THANH THỦY Nữ 12/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.14  

184 335017499 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ THANH THỦY Nữ 07/06/2003 TRÀ VINH Kinh 8.72  

185 335017496 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN THANH THỦY Nữ 30/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.27  

186 335017304 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC THƯ Nữ 15/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.66  

187 335017011 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MINH THƯ Nữ 28/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.25  

188 335054487 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MINH THƯ Nữ 18/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.54  

189 335085053 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI THỊ MINH THƯ Nữ 22/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.07  

190 335017471 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ ANH THƯ Nữ 14/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.47  

191 335019854 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỖ THỊ MINH THƯ Nữ 24/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.80  

192 335012256 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ THỊ HOÀI THƯƠNG Nữ 15/05/2003 VĨNH LONG Kinh 7.48  

193 335047385 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N THỊ THỦY TIÊN Nữ 26/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.55  



194 335061210 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH ĐỨC TOÀN Nam 03/07/2003 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 7.73  

195 335054959 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THU TRANG Nữ 13/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.49  

196 335054710 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC TRANG Nữ 09/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.69  

197 335055722 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC B O TRÂM Nữ 13/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.41  

198 334017733 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N B O TRÂN Nữ 17/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.24  

199 335017520 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC TH O TRÂN Nữ 14/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.66  

200 335036270 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
 IÊN THỊ THANH TRÌ Nữ 13/01/2003 TRÀ VINH Khmer 7.48  

201 335081926 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ Nam 15/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.46  

202 334017502 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỖ CAO TRÍ Nam 26/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.94  

203 335086994 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TÔ THÀNH TRIỆU Nam 02/10/2003 TRÀ VINH Khmer 7.21  

204 335054891 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÀNH TRIỆU Nam 22/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.51  

205 335054344 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM PHƯƠNG TUYẾT 

TRINH Nữ 08/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.51  

206 335054343 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM PHƯƠNG MỸ TRINH Nữ 08/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.37  

207 335054153 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ MỸ TRINH Nữ 23/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.08  

208 335047168 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH  IM MINH TRUNG Nam 20/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.90  

209 335054171 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH  NH TUYẾT Nữ 04/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.60  

210 335017489 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH VẠN Nam 17/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.67  

211 335054654 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG  H NH VĂN Nam 10/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.54  

212 335054199 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ PHƯỚC VÂN Nam 07/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.86  

213 335057223 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N THỊ THÚY VI Nữ 17/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.75  

214 335059706 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG HỒNG VĨ Nam 20/06/2003 TRÀ VINH Kinh 8.31  

215 335017515 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ THỊ THÚY VIÊN Nữ 14/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.56  



216 335057323 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TỪ  H NH VY Nữ 15/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.07  

217 335044422 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THÚY VY Nữ 21/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.01  

218 335054929 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TR N THỊ  H NH VY Nữ 25/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.48  

219 335037575 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TR N B O VY Nữ 27/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.54  

220 335057150 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯ TUYẾT VY Nữ 25/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.47  

221 335037300 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ THÚY VY Nữ 17/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.44  

222 335003004 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỖ NHỰT VY Nữ 24/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.48  

223 335017097 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH LINH XUÂN Nữ 26/06/2003 TRÀ VINH Khmer 5.99  

224 335054195 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRỊNH LÂM PHI YẾN Nữ 16/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.09  

 ………, ngày .... tháng .... năm 2021 

GIÁM ĐỐC  

(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú:  

Danh sách này lập riêng theo từng trường phổ thông, hết trường này đến trường khác.  

Trong từng trường, lập theo nguyên tắc sau: 

- Chỉ bao gồm các thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp 

- In theo A, B, … của họ tên. 

- In tách riêng từng  trường 

- Xếp thứ tự từ 1 đến hết, bao gồm cả thí sinh tự do 

 

 

 


